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SỞ Y TẾ 
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THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế 

 

Căn cứ Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Sở Y tế thông báo: 

1. Kể từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 30/6/2022, Sở Y tế thông 

báo mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế được thực hiện như sau: 

a) Nộp phí, lệ phí bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 

11/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

b) Nộp phí, lệ phí bằng 70% mức thu phí quy định tại Mục II; Mục III; 

các điểm 2, điểm 3, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8, điểm 9 Mục IV; Mục V 

Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 

278/2016/TT-BTC. 

2. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí 

quy định tại nội dung trên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 278/2016/TT-

BTC, Thông tư số 11/2020/TT-BTC và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế (nếu có). 

3. Cụ thể các thủ tục hành chính được áp dụng tại Phụ lục đính kèm 

Thông báo này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân 

liên hệ về Sở Y tế (trực tiếp là Bà Lê Thị Hằng, Kế toán Cơ quan Sở Y tế, điện 

thoại: 0989.826151) để được hướng dẫn. 

Sở Y tế thông báo để Trung tâm Phục vụ hành chính công, các tổ chức và 

cá nhân có liên quan được biết./. 

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Các tổ chức và cá nhân có liên quan; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Ái 



Phụ lục 

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ ĐƯỢC ÁP DỤNG 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SYT ngày      /3/2022 của Sở Y tế) 
________________________________ 

 

STT Mã số TTHC 
Lĩnh vực/Tên thủ tục hành 

chính 

Mức thu cũ (theo Thông tư số 

278/2016/TT-BTC, Thông tư số 

11/2020/TT-BTC) 

Mức thu mới (theo Thông tư số 

120/2021/TT-BTC) 

I Lĩnh vực: Y tế dự phòng 

1.  
1.002944.000.0

0.00.H34 

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 
300.000 đồng/hồ sơ 210.000 đồng/hồ sơ 

2.  
1.002467.000.0

0.00.H34 

Công bố cơ sở đủ điều kiện cung 

cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng 

và y tế bằng chế phẩm 

300.000 đồng/hồ sơ 210.000 đồng/hồ sơ 

II Lĩnh vực: Khám bệnh Chữa bệnh 

3.  
1.001077.000.0

0.00.H34 

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ 

thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của 

Sở Y tế 

- Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Điểm a (Bệnh viện), Điểm 

b (Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, 

bệnh xá thuộc lực lượng Công an nhân 

dân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học 

gia đình hoặc cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh theo nguyên lý y học gia đình), 

Điểm c (Phòng khám chuyên khoa) theo 

quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 

- Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Điểm a (Bệnh viện), 

Điểm b (Phòng khám đa khoa, nhà hộ 

sinh, bệnh xá thuộc lực lượng Công an 

nhân dân, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh y học gia đình hoặc cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học 

gia đình), Điểm c (Phòng khám 

chuyên khoa) theo quy định tại Khoản 

3 Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-



STT Mã số TTHC 
Lĩnh vực/Tên thủ tục hành 

chính 

Mức thu cũ (theo Thông tư số 

278/2016/TT-BTC, Thông tư số 

11/2020/TT-BTC) 

Mức thu mới (theo Thông tư số 

120/2021/TT-BTC) 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế (trừ 

Phòng chẩn trị y học cổ truyền và Phòng 

khám chuyên khoa y học cổ truyền) quy 

định tại Điểm d Mục này. Cơ sở dịch vụ 

y tế theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Chính phủ. Các 

hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh 

khác. Mục 1 Phần IV Biểu mức thu phí 

trong lĩnh vực y tế: 4.300.000 đồng/lần. 

- Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Điểm d (Phòng chẩn 

trị y học cổ truyền; Phòng khám chuyên 

khoa y học cổ truyền; Trạm y tế cấp xã, 

trạm xá và tương đương) Mục 1 Phần 

IV Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế: 

3.100.000 đồng/lần. 

CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

quy định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế (trừ Phòng chẩn 

trị y học cổ truyền và Phòng khám 

chuyên khoa y học cổ truyền) quy 

định tại Điểm d Mục này. Cơ sở dịch 

vụ y tế theo quy định tại Khoản 3 

Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ. Các hình thức tổ chức 

khám bệnh, chữa bệnh khác. Mục 1 

Phần IV Biểu mức thu phí trong lĩnh 

vực y tế: 3.010.000 đồng/lần. 

- Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Điểm d (Phòng chẩn 

trị y học cổ truyền; Phòng khám 

chuyên khoa y học cổ truyền; Trạm y 

tế cấp xã, trạm xá và tương đương) 

Mục 1 Phần IV Biểu mức thu phí 

trong lĩnh vực y tế: 2.170.000 

đồng/lần. 

4.  
1.002464.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng 

cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

Phí thẩm định cấp Giấy xác nhận nội 

dung quảng cáo. 

Mức thu: 1.000.000 đồng/lần 

Phí thẩm định cấp Giấy xác nhận nội 

dung quảng cáo. 

Mức thu: 700.000 đồng/lần 



STT Mã số TTHC 
Lĩnh vực/Tên thủ tục hành 

chính 

Mức thu cũ (theo Thông tư số 

278/2016/TT-BTC, Thông tư số 

11/2020/TT-BTC) 

Mức thu mới (theo Thông tư số 

120/2021/TT-BTC) 

5.  
1.001552.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho 

các đối tượng quy định tại Khoản 1, 

Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-

BYT 

Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận 

lương y. Mức thu: 2.500.000 đồng/lần 

Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận 

lương y. Mức thu: 2.500.000 đồng/lần 

6.  
1.001538.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho 

các đối tượng quy định tại Khoản 4, 

Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-

BYT 

Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận là 

lương y. Mức thu: 2.500.000 đồng/lần 

Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận là 

lương y. Mức thu: 1.750.000 đồng/lần 

7.  
1.001532.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho 

các đối tượng quy định tại Khoản 5, 

Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-

BYT 

Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận là 

lương y. Mức thu: 2.500.000 đồng/lần 

Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận là 

lương y. Mức thu: 1.750.000 đồng/lần 

8.  
1.001398.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho 

các đối tượng quy định tại Khoản 6, 

Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-

BYT 

Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận là 

lương y. Mức thu: 2.500.000 đồng/lần 

Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận là 

lương y. Mức thu: 1.750.000 đồng/lần 

9.  
1.003709.000.0

0.00.H34 

Cấp chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh đối với người Việt 

Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

Phí thẩm định cấp Chứng chỉ hành nghề. 

Mức thu: 360.000 đồng/lần 

Phí thẩm định cấp Chứng chỉ hành 

nghề. 

Mức thu: 252.000 đồng/lần 

10.  
1.003748.000.0

0.00.H34 

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn trong chứng chỉ hành 

nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

Phí thẩm định cấp Chứng chỉ hành nghề. 

Mức thu: 360.000 đồng/lần 

Phí thẩm định cấp Chứng chỉ hành 

nghề. 

Mức thu: 252.000 đồng/lần 

11.  
1.003773.000.0

0.00.H34 

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động 

chuyên môn trong chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

Phí thẩm định cấp Chứng chỉ hành nghề. 

Mức thu: 360.000 đồng/lần 

Phí thẩm định cấp Chứng chỉ hành 

nghề. 

Mức thu: 252.000 đồng/lần 



STT Mã số TTHC 
Lĩnh vực/Tên thủ tục hành 

chính 

Mức thu cũ (theo Thông tư số 

278/2016/TT-BTC, Thông tư số 

11/2020/TT-BTC) 

Mức thu mới (theo Thông tư số 

120/2021/TT-BTC) 

12.  
1.003773.000.0

0.00.H34 

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh trong trường 

hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày 

tháng năm sinh thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

Phí thẩm định điều chỉnh Chứng chỉ 

hành nghề. Mức thu: 150.000 đồng/lần 

Phí thẩm định điều chỉnh Chứng chỉ 

hành nghề. Mức thu: 105.000 

đồng/lần 

13.  
1.003800.000.0

0.00.H34 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư 

hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị 

thu hồi chứng chỉ hành nghề theo 

quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 

29 Luật khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

Phí thẩm định cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề. 

Mức thu: 150.000 đồng/lần 

Phí thẩm định cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề. 

Mức thu: 105.000 đồng/lần 

14.  
1.003824.000.0

0.00.H34 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh đối với người Việt 

Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề 

theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g 

Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế 

Phí thẩm định cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề. Mức thu: 150.000 đồng/lần 

Phí thẩm định cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề. Mức thu: 105.000 đồng/lần 

15.  
1.003848.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng 

đối với trường hợp khi thay đổi hình 

thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, 

sáp nhập 

Phí thẩm định khi thay đổi hình thức tổ 

chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh (bệnh viện). 

Mức thu: 10.500.000 đồng/lần 

Phí thẩm định khi thay đổi hình thức 

tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bệnh 

viện). Mức thu: 7.350.000 đồng/lần 

16.  
1.003876.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

Phòng khám đa khoa thuộc thẩm 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám đa 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 

động khám bệnh, chữa bệnh (Phòng 



STT Mã số TTHC 
Lĩnh vực/Tên thủ tục hành 

chính 

Mức thu cũ (theo Thông tư số 

278/2016/TT-BTC, Thông tư số 

11/2020/TT-BTC) 

Mức thu mới (theo Thông tư số 

120/2021/TT-BTC) 

quyền của Sở Y tế khoa). Mức thu: 5.700.000 đồng/lần khám đa khoa). Mức thu: 3.990.000 

đồng/lần 

17.  
1.003803.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

Phòng khám chuyên khoa thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám 

chuyên khoa). Mức thu: 4.300.000 

đồng/lần 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 

động khám bệnh, chữa bệnh (Phòng 

khám chuyên khoa). Mức thu: 

3.010.000 đồng/lần 

18.  
1.003644.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay 

đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế 

Phí thẩm định Cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi 

thay đổi địa điểm: 

- Bệnh viện: 10.500.000 đồng/lần 

- Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, 

bệnh xá thuộc lực lượng Công an nhân 

dân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học 

gia đình (hoặc cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh theo nguyên lý y học gia đình): 

5.700.000 đồng/lần 

- Phòng khám chuyên khoa, Phòng 

khám, tư vấn và Điều trị dự phòng, 

Phòng khám, Điều trị bệnh nghề nghiệp, 

Phòng chẩn đoán hình ảnh, phòng X 

quang, Phòng xét nghiệm, Cơ sở dịch vụ 

y tế, Các hình thức tổ chức khám bệnh, 

chữa bệnh khác: 4.300.000 đồng/lần 

- Phòng chẩn trị y học cổ truyền, Trạm y 

tế cấp xã, trạm xá và tương đương: 

3.100.000 đồng/lần 

Phí thẩm định Cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khi thay đổi địa điểm: 

- Bệnh viện: 7.350.000 đồng/lần 

- Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, 

bệnh xá thuộc lực lượng Công an 

nhân dân, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh y học gia đình (hoặc cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học 

gia đình): 3.990.000 đồng/lần 

- Phòng khám chuyên khoa, Phòng 

khám, tư vấn và Điều trị dự phòng, 

Phòng khám, Điều trị bệnh nghề 

nghiệp, Phòng chẩn đoán hình ảnh, 

phòng X quang, Phòng xét nghiệm, 

Cơ sở dịch vụ y tế, Các hình thức tổ 

chức khám bệnh, chữa bệnh khác: 

3.010.000 đồng/lần 

- Phòng chẩn trị y học cổ truyền, 

Trạm y tế cấp xã, trạm xá và tương 



STT Mã số TTHC 
Lĩnh vực/Tên thủ tục hành 

chính 

Mức thu cũ (theo Thông tư số 

278/2016/TT-BTC, Thông tư số 

11/2020/TT-BTC) 

Mức thu mới (theo Thông tư số 

120/2021/TT-BTC) 

đương: 2.170.000 đồng/lần 

19.  
1.003628.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay 

đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi 

thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. Mức thu: 1.500.000 đồng/lần 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. Mức thu: 1.050.000 

đồng/lần 

20.  
1.003531.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay 

đổi người chịu trách nhiệm chuyên 

môn của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi 

thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên 

môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Mức thu: 1.500.000 đồng/lần 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khi thay đổi người chịu trách 

nhiệm chuyên môn của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. Mức thu: 1.050.000 

đồng/lần 

21.  
1.003516.000.0

0.00.H34 

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất, 

hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế do cấp 

không đúng thẩm quyền 

Phí thẩm định cấp lại giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu 

hồi. Mức thu: 1.500.000 đồng/lần 

Phí thẩm định cấp lại giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu 

hồi. Mức thu: 1.050.000 đồng/lần 

22.  
1.002230.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

Phòng khám đa khoa thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 

đối với Phòng khám đa khoa. 

Mức thu: 5.700.000đồng/lần 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 

động đối với Phòng khám đa khoa. 

Mức thu: 3.990.000đồng/lần 

23.  
1.002215.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

Phòng khám chuyên khoa thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng 

khám chuyên khoa. Mức thu: 

4.300.000đồng/lần 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 

động khám bệnh, chữa bệnh đối với 

Phòng khám chuyên khoa. Mức thu: 

3.010.000đồng/lần 

24.  1.002205.000.0 Cấp giấy phép hoạt động khám Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 



STT Mã số TTHC 
Lĩnh vực/Tên thủ tục hành 

chính 

Mức thu cũ (theo Thông tư số 

278/2016/TT-BTC, Thông tư số 

11/2020/TT-BTC) 

Mức thu mới (theo Thông tư số 

120/2021/TT-BTC) 

0.00.H34 bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

Phòng chẩn trị y học cổ truyền 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng 

chẩn trị y học cổ truyền. Mức thu: 

3.100.000đồng/lần 

động khám bệnh, chữa bệnh đối với 

Phòng chẩn trị y học cổ truyền. Mức 

thu: 2.170.000đồng/lần 

25.  
1.002162.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng 

xét nghiệm. Mức thu: 

4.300.000đồng/lần 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 

động khám bệnh, chữa bệnh đối với 

Phòng xét nghiệm. Mức thu: 

3.010.000đồng/lần 

26.  
1.002191.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

Nhà hộ sinh. Mức thu: 5.700.000 

đồng/lần 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 

động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 

đối với Nhà hộ sinh. Mức thu: 

3.990.000 đồng/lần 

27.  
1.002111.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại 

nhà thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh đối với cơ sở dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe tại nhà. Mức thu: 

4.300.000/lần 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh đối với cơ sở dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe tại nhà. Mức thu: 

3.010.000/lần 

28.  
1.002073.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận 

chuyển người bệnh thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp 

cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh. 

Mức thu: 4.300.000/lần 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp 

cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh. 

Mức thu: 3.010.000/lần 

29.  
1.002182.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, 

phòng X quang thuộc thẩm quyền 

của  Sở Y tế 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh đối với Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh, phòng X quang. Mức 

thu: 4.300.000/lần 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh đối với Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh, phòng X quang. Mức 

thu: 3.010.000/lần 

30.  1.002037.000.0 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ Bệnh viện: 10.500.000 đ Bệnh viện: 7.350.000 đ 



STT Mã số TTHC 
Lĩnh vực/Tên thủ tục hành 

chính 

Mức thu cũ (theo Thông tư số 

278/2016/TT-BTC, Thông tư số 

11/2020/TT-BTC) 

Mức thu mới (theo Thông tư số 

120/2021/TT-BTC) 

0.00.H34 sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 

khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, bệnh 

xá thuộc lực lượng Công an nhân dân, 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia 

đình (hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

theo nguyên lý y học gia đình): 

5.700.000 đ 

Phòng khám chuyên khoa, Phòng khám, 

tư vấn và Điều trị dự phòng, Phòng 

khám, Điều trị bệnh nghề nghiệp, Phòng 

chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang, 

Phòng xét nghiệm, Cơ sở dịch vụ y tế, 

Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa 

bệnh khác: 4.300.000 đ 

Phòng chẩn trị y học cổ truyền, Trạm y 

tế cấp xã, trạm xá và tương đương: 

3.100.000 đ 

Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, 

bệnh xá thuộc lực lượng Công an 

nhân dân, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh y học gia đình (hoặc cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học 

gia đình): 3.990.000 đ 

Phòng khám chuyên khoa, Phòng 

khám, tư vấn và Điều trị dự phòng, 

Phòng khám, Điều trị bệnh nghề 

nghiệp, Phòng chẩn đoán hình ảnh, 

phòng X quang, Phòng xét nghiệm, 

Cơ sở dịch vụ y tế, Các hình thức tổ 

chức khám bệnh, chữa bệnh khác: 

3.010.000 đ 

Phòng chẩn trị y học cổ truyền, Trạm 

y tế cấp xã, trạm xá và tương đương: 

2.170.000 đ 

31.  
1.002015.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 

khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Mức thu: 

1.500.000/lần 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi 

tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Mức 

thu: 1.050.000/lần 

32.  
2.000984.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, 

Điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế 

(đối với cơ sở dịch vụ y tế). Mức thu: 

4.300.000đ/lần 

Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, 

Điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y 

tế (đối với cơ sở dịch vụ y tế). Mức 

thu: 3.010.000đ/lần 



STT Mã số TTHC 
Lĩnh vực/Tên thủ tục hành 

chính 

Mức thu cũ (theo Thông tư số 

278/2016/TT-BTC, Thông tư số 

11/2020/TT-BTC) 

Mức thu mới (theo Thông tư số 

120/2021/TT-BTC) 

33.  
2.000980.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy chứng nhận người sở hữu 

bài thuốc gia truyền và phương pháp 

chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận bài 

thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa 

bệnh gia truyền. Mức thu: 

2.500.000đ/hồ sơ 

 

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận bài 

thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa 

bệnh gia truyền. Mức thu: 

1.750.000đ/hồ sơ 

 

34.  
2.000980.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia 

truyền 

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận bài 

thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa 

bệnh gia truyền: 2.500.000 đồng/lần 

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận bài 

thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa 

bệnh gia truyền: 1.750.000 đồng/lần 

35.  
1.002131.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

cơ sở dịch vụ làm răng giả 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả. Mức 

thu: 4.300.000đồng/lần 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả. Mức 

thu: 3.010.000đồng/lần 

36.  
1.002058.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động đối khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm 

xá, trạm y tế cấp xã 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 

đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá. Mức 

thu: 3.100.000đồng/lần 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 

đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá. Mức 

thu: 2.170.000đồng/lần 

37.  
1.002097.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

cơ sở dịch vụ kính thuốc 

 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc. Mức 

thu: 4.300.000đồng/lần 

 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc. Mức 

thu: 3.010.000đồng/lần 

38.  
1.002111.000.0

0.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại 

nhà 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Mức 

thu: 4.300.000đồng/lần 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Mức 

thu: 3.010.000đồng/lần 

III Lĩnh vực: Trang thiết bị 

39.  
1.003006.000.0

0.00.H34 

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang 

thiết bị y tế 

Phí : 3.000.000 Đồng (Phí thẩm định 

Điều kiện kinh doanh lĩnh vực trang 

thiết bị y tế) 

Phí : 2.100.000 Đồng (Phí thẩm định 

Điều kiện kinh doanh lĩnh vực trang 

thiết bị y tế) 



STT Mã số TTHC 
Lĩnh vực/Tên thủ tục hành 

chính 

Mức thu cũ (theo Thông tư số 

278/2016/TT-BTC, Thông tư số 

11/2020/TT-BTC) 

Mức thu mới (theo Thông tư số 

120/2021/TT-BTC) 

40.  
1.003029.000.0

0.00.H34 

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với 

trang thiết bị y tế thuộc loại A, B 

Phí : 1.000.000 Đồng (Phí thẩm định 

công bố trang thiết bị y tế loại A) 

Phí : 700.000 Đồng (Phí thẩm định công 

bố trang thiết bị y tế loại A) 

41.  
1.003039.000.0

0.00.H34 

Công bố đủ điều kiện mua bán trang 

thiết bị y tế thuộc loại B, C, D 

Phí : 3.000.000 Đồng (Phí thẩm định 

công bố trang thiết bị y tế loại B) 

Phí : 2.100.000 Đồng (Phí thẩm định 

công bố trang thiết bị y tế loại B) 
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